Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm
I. Trắc nghiệm:
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) Số học sinh khối 4 là 225 học sinh, khối 5 là 227 học sinh, vậy tỉ số của số học sinh khối 4 và khối 5 là ? 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


b) Năm mươi hai phần trăm viết là ? 
	A. 52%
	B. 52 phần trăm 
	C. 5 200
	D. 52


c) Biết a = 3, b là số tự nhiên lớn nhất có một chữ số, vậy tỉ số của a và b là ? 
	A. 
	B. 
	C. 
	D. 


d)  được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là ?
	A. 
	B. 
	C.                   D. 67%                    




Bài 2. Nối 
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Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 75% đọc là bảy mươi lăm phần một trăm 
b) Dạng tỉ số phần trăm của phân số  là 20%
c) a = 5, b =100 vậy tỉ số của a và b là 5% 
II. Tự luận: 
Bài 1. Hoàn thành bảng dưới 
	Số thứ nhất
	Số thứ hai
	Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

	5
	12
	

	7
	4
	

	3
	100
	

	125
	427
	



Bài 2. Viết các tỉ số dưới đây dưới dạng tỉ số phần trăm 
	a) 
	b) 
	c) 
	d) 



Bài 3. Số ? 
Trong buổi hoạt động ngoài trời của công ty A, có 29 nhân viên phòng hành chính tham gia cùng 15 nhân viên phòng nhân sự và 12 thành viên phòng kế toán. Vậy  là tỉ số của ………………………………………………………………………….
ài 4. Lớp 5A có 50 học sinh, trong đợt kiểm tra giữa kì có 27 em đạt thành tích xuất sắc, còn lại là số học sinh đạt thành tích giỏi và khá, hỏi: 
a) Số học sinh đạt thành tích xuất sắc chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5A 
b) Số học đạt thành tích giỏi và khá chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5A
Bài 5. A là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số, B là số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, hỏi tỉ số của A và B, tỉ số phần trăm của A và B là ? 
………………………………………………………………………………………
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